
I

A

Canh tác cây rau: 4t 

(V.Hiền)- Thực hành

Canh tác cây công 

nghiệp: 4t (V.Hiền)- 

Cô 

Hương

S:23456:Phân tích tài 

chính doanh nghiệp

C:12345: Phân tích tài 

chính doanh nghiệp 

(Chi)-kt

S:23456:Vệ sinh gia 

súc (Luyện)

Meet: hbe-oiqo-pyc

ĐT:0986922197

17/915/9

TC.QLĐĐ

62A

TRƯỜNG CĐ KTKT TÔ HIỆU HƯNG YÊN

2

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
UBND TỈNH HƯNG YÊN

Lớp

CƠ SỞ 1

GVCN

12/9 16/9

Áp dụng tuần từ  11/ 9  /2023 đến  17 / 9 / 2023

TT

Học 

online 

( Học 

2

CN

13/911/9

P.Học 3

Thứ/ ngày

5

HỆ TRUNG CẤP

C.

Phượng

64

14/9

CƠ SỞ 1

7

C.

Phượng

TC.CNTY 

62A

1

4

TC.CNTY 

61A

TC.TTBV

62A

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

3

C.Nhung

5
TC.KTDN 

62A

Học 

online ( 

Học 

trực tiếp 

)

Cô 

Huyền

6
TC.CNTY 

62B

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

T.Chung

S:23456:Quy hoạch sử 

dụng đất (Trinh)

C:12345: Quy hoạch sử 

dụng đất (Trinh)

C:12345:Ký sinh 

trùng (Tĩnh)

S:23456:Ký sinh 

trùng (Tĩnh)

Meet: aah-ygak-gkw

ĐT: 

Meet: epr-rrrv-hwg

ĐT:0974046298

Meet: mtvy-psk-pux

ĐT: 

C:12345:Kiểm toán căn 

bản (Tươi)

Thực tập tốt nghiệp

Canh tác cây ăn quả: 8t 

(Đức)-Thực hành

Meet: tjt-rfzw-iqo

ĐT:0978927756

S:23456: Kiểm toán 

căn bản (Tươi)

S:23456:Thanh tra đất 

đai (Dương)

C:12345: Thanh tra đất 

đai

Meet: wxt-usou-phs

ĐT: 0988179500

C:12345:Vệ sinh gia 

súc (Luyện)
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B

S:23456: Lý thuyết tài 

chính (Thuỷ)

S:23456: Giáo dục thể 

chất (Giang)

C:12345: Giáo dục thể 

chất (Giang)

Học 

online

Meet: drb-jkre-xcc

ĐT:0982752559

C.Thủy

Meet: zgw-hpmg-ucp

ĐT:0977484780

Thực tập tốt nghiệp

1

Học 

online

Cô

Hoạt

C:12345: Kiểm tra thịt 

(Phượng)-Thực hành

Thực tập tốt nghiệp

TC.BTS 

61A

8

CĐ.KTDN 

61A

2

CĐ.TY

 60A

7

4
CĐ.KTDN 

61B

C:12345: Kỹ thuật nuôi 

và phòng trị bệnh cho 

thỏ (Quốc)

HỆ CAO ĐẲNG

Thầy 

Quốc

Học 

online

Cô 

Hương

C:12345: Lý thuyết tài 

chính (Thuỷ)

Meet: zfe-bfvm-eqf

ĐT:0982028328

C.Thủy

TC.KTDN 

63A

Meet: hvf-dzht-jqi

ĐT:0925217888

ID:975 747 7527

MK: 123456

S:23456 Nguyên lý kế 

toán (Hương)

CĐ.TY

 61A

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

Thầy 

Quốc
  

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

3

C:12345 Nguyên lý kế 

toán (Hương)

S:23456 Nguyên lý kế 

toán (Hương)

C:12345 Nguyên lý kế 

toán (Hương)

S:23456:Kỹ thuật nuôi 

và phòng trị bệnh cho 

thỏ (Quốc)

9
TC.CNTY 

63A

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

C.Đảm

S:23456: Pháp luật 

(Phương)         

C:12345: Pháp luật 

(Phương)  

S:23456: Giống và kỹ 

thuật truyền giống (Đảm)

C:12345: Giống và kỹ 

thuật truyền giống (Đảm)

Meet:pco-hvmf-fqc 

ĐT: 0358939883

S:23456: Kiểm tra thịt 

(Phượng)-Thực hành
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III

A

C:12345: Lý thuyết tiền 

tệ tín dụng (Đức)

ID:82461465581

MK: 542819

C:12345:Luật kinh tế 

(Phương)

ID: 9757477527

MK: 123456

S:23456: Lý thuyết tiền 

tệ tín dụng (Đức)

Meet: htz-spkx-pms

ĐT:0973248545

T Tuấn

T Ngân

TC.MLĐH 

62A

Học chiều

Thầy 

Quỳnh

S:23456: Luật kinh tế 

(Phương)

5

2

3

Học 

sáng

1
TC. MTT 

62A

Học cả 

ngày

HỆ TRUNG CẤP

5

TC.ĐCN 

62A

TC.ĐTCN

62A

Học chiều

4

TC. ĐCN 

62B

Học Chiều

K62 Đợt 2 niên khóa 2022-2024

C.Chi

T 

Trọng

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn (P.402A3)

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn (P.402A3)

Meet: htz-spkx-pms

ĐT:0973248545

CƠ SỞ 2

CĐ.KTDN 

62A

Học 

online

S:23456:Nguyên lý kế 

toán (Tuyến)

C:12345: Nguyên lý kế 

toán (Tuyến)

S:23456:Nguyên lý kế 

toán (Tuyến)

C:12345: Nguyên lý kế 

toán (Tuyến)
CĐ.KTDN 

63A

C.Thủy

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

Cô 

Tuyến
6

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn (P.402A3) (KT)

C:12345: Kỹ thuật điện 

tử - C Thanh (P302A3)

C:12345: Kỹ thuật 

điện tử - C Thanh 

(P302A3)

C:12345: Kỹ thuật điện tử - 

C Thanh (P302A3)

C:12345: Kỹ thuật lắp đặt 

điện - T Huân ( 401A3)

C:12345: Kỹ thuật lắp đặt 

điện - T Huân ( 401A3)

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn (P.402A3)

S:2345: Máy điện - T 

Tuấn (P.402A3)

C:12345:Điều khiển 

điện khí nén - T Trọng 

(P502A3)

C:12345:Điều khiển 

điện khí nén - T Trọng 

(P502A3)

C:12345:Pháp luật - C 

Thúy Phương (P201A2).

C:12345:Điều khiển điện 

khí nén - T Trọng 

(P502A3)

C:12345:Điều khiển điện 

khí nén - T Trọng 

(P502A3) (KT)

C:12345: Điện Kỹ thuật 

- T Cảnh (P303A3)

C:12345: Điện Kỹ 

thuật - T Cảnh 

(P303A3)

C:12345: Điện Kỹ thuật - 

T Cảnh (P303A3)

C:12345: Lanh cơ bản - T 

Luật (X. Điện lạnh)

C:12345: Lanh cơ bản - T 

Luật (X. Điện lạnh)

Nghỉ hè  (từ 01/9/2023-01/10/2023)
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K63 Đợt 1 niên khóa 2023-2025

S:2345: May áo sơ mi 

nam nữ - C Hà (X. May 

) Phần thực hành

S:2345: May áo sơ mi 

nam nữ - C Hà (X. 

May ) Phần thực hành

C:2345: May áo sơ mi 

nam nữ - C Hà (X. May ) 

Phần thực hành

S:2345: May áo sơ mi 

nam nữ - C Hà (X. May ) 

Phần thực hành

S:2345: May áo sơ mi 

nam nữ - C Hà (X. May ) 

Phần thực hành

C:1234: Pháp luật - C 

Thúy Phương (P103A2)

13

TC. 

MTT63A

Học sáng, 

chiều

T Hiếu 

TC.CGKL 

62A

Học chiều

T Dũng

TC.HAN 

62A

Học Chiều

6

10

TC. MTT 

62C

Học chiều

T Thủy

T Đạt

TC. 

CNO62A

Học Chiều

7

C Dung

S:2345: Khí cụ điện - T 

Kiên (303A3)

S:2345: Khí cụ điện - T 

Kiên (303A3)

S:2345: Linh kiện điện tử - 

T Ngân 302A3

TC. 

CNO62B

Học chiều

TC. 

KTDN 

62B

103A2 

Học 

sáng

9

12

8

11

C Tươi

T Long

C:1234: Kế toán doanh 

nghiệp 2 - C Tươi

P.103A2

C:1234: Kế toán doanh 

nghiệp 2 - C Tươi

P.103A2

S:2345: Vẽ kỹ thuật - 

T Mạnh (P303A3) 

(phòng lý thuyết khoa 

điện )

K63 Đợt 2 niên khóa 2023-2025

14
S:2345: Khí cụ điện - T 

Kiên (303A3)

TC. MTT 

62D

Học chiều

C:1234: Kế toán doanh 

nghiệp 2 - C Tươi

P.103A2

S:2345: Ngoại ngữ - C 

Nhị (PLab)

S:2345: Ngoại ngữ - C 

Nhị (PLab)

S:23456: Linh kiện điện 

tử - T Ngân 302A3 (KT)
15

TC. 

ĐTCN63A  

Học sáng

T. 

Quyền

S:2345: Ngoại ngữ - C 

Nhị (PLab)

TC. 

ĐCN63A  

Học sáng

T. 

Cảnh

S:2345: Vẽ kỹ thuật - T 

Mạnh (P303A3) (phòng 

lý thuyết khoa điện )

C:12345: Hàn điện 

nâng cao - T Chiệu ( X 

Hàn)

C:12345: Hàn điện 

nâng cao - T Chiệu ( X 

Hàn)

C:12345: Hàn điện nâng 

cao - T Chiệu ( X Hàn)

C:12345: Hàn điện nâng 

cao - T Chiệu ( X Hàn)

C:12345: Hàn điện nâng 

cao - T Chiệu ( X Hàn)

C:12345: Vẽ kỹ thuật 2 

(Acad) - T Tiến Huy 

(P.Tin)

C:12345: Vẽ kỹ thuật 

2 (Acad) - T Tiến Huy 

(P.Tin)

C:12345: Vẽ kỹ thuật 2 

(Acad) - T Tiến Huy 

(P.Tin)

C:12345: Vẽ kỹ thuật 2 

(Acad) - T Tiến Huy 

(P.Tin)

C:12345: Vẽ kỹ thuật 2 

(Acad) - T Tiến Huy 

(P.Tin) (KT)

C:12345: SCBD-HT 

Khởi động và đánh lửa - 

T Vũ (X. Ô tô)

C:12345: SCBD-HT 

Khởi động và đánh lửa 

- T Vũ (X. Ô tô)

C:12345: SCBD-HT Khởi 

động và đánh lửa - T Vũ 

(X. Ô tô)

C:12345: SCBD-HT Khởi 

động và đánh lửa - T Vũ 

(X. Ô tô)

C:12345: SCBD-HT Khởi 

động và đánh lửa - T Vũ 

(X. Ô tô)

C:12345: Vật liệu cơ 

khí - T Mạnh 

(P204A2.)

C:12345: Vật liệu cơ 

khí - T Mạnh 

(P204A2.)

C:12345: Vật liệu cơ khí - 

T Mạnh (P204A2.)

C:12345: Vật liệu cơ khí - 

T Mạnh (P204A2.)

C:12345: Vật liệu cơ khí - 

T Mạnh (P204A2.)

C:12345: May quần âu 

nam nữ - T Long (X.May)

C:12345: May quần âu 

nam nữ - T Long 

(X.May)

C:12345: May quần âu 

nam nữ - T Long 

(X.May)

C:12345: Học ghép với 

lớp TC. MTTT 62C

C:12345: May áo sơ mi 

nam nữ - C Hà (X.May)

C:12345: May áo sơ mi 

nam nữ - C Hà (X.May)

C:1234: Pháp luật - C 

Thúy Phương (P103A2)

C:12345: May áo sơ mi 

nam nữ - C Hà (X.May)

C:12345: May áo sơ 

mi nam nữ - C Hà 

(X.May)

C:12345: Cơ sở TK trang 

phục - C Dung (P201A3)

C:12345: May quần âu 

nam nữ - T Long (X.May)
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ThS. Nguyễn Công Minh

Hưng yên, ngày     tháng 9 năm 2023

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Văn Tuấn

Người tổng hợp

TL. HIỆU TRƯỞNG

S:2345: Ngoại ngữ - 

C.Nhị (PLab)

S:2345: Ngoại ngữ - 

C.Nhị (PLab)

(Đã ký)

S:2345: Hàn điện cơ bản - 

T Hiếu  (X.Hàn)

S:2345: Vẽ kỹ thuật - T 

Mạnh (X. Hàn)

16

TC. 

MLĐH63

A  

Học sáng

T. Luật
S:2345: Kỹ thuật điện 

tử - C Thanh (P302A3)

S:2345: Kỹ thuật điện 

tử - C Thanh (P302A3)

S:2345: Kỹ thuật điện tử - 

C Thanh (P302A3)

S:2345: Nhập nghề 

CGKL - T Xuân 

(X.CGKL)

S:2345: Vẽ kỹ thuật - T 

Mạnh (Học ghép với lớp 

HAN63A)

17

TC. 

HAN63A  

Học sáng

T. Linh
S:2345: Hàn điện cơ 

bản - T Hiếu  (X.Hàn)

S:2345: Vẽ kỹ thuật - T 

Mạnh (X. Hàn)

S:23456: Vẽ kỹ thuật - T 

Đạt (P204A2) (KT)

S:2345: Kỹ thuật chung 

về ô tô - T Lương Lộc 

(X.Ô tô)

18

TC. 

CGKL63A  

Học sáng

T 

Mạnh

S:2345: Nhập nghề 

CGKL - T Xuân 

(X.CGKL)

S:2345: Vẽ kỹ thuật - T 

Mạnh (Học ghép với lớp 

HAN63A)

S:2345: Pháp luật - C 

Thúy Phương (P304A2)

S:234: Pháp luật - C Thúy 

Phương (P304A2) (KT)

19

TC. 

CNO63A  

Học sáng

T. 

Lương 

Lộc

S:2345: Kỹ thuật chung 

về ô tô - T Lương Lộc 

(X.Ô tô)

S:2345: Kỹ thuật 

chung về ô tô - T 

Lương Lộc (X.Ô tô)

S:2345: Chính trị- C Mai 

(P204A2)

S:2345: Thiết kế trang 

phục 1 - C Dung 

(P201A3)

S:2345: Chính trị - C Hoa 

(P204A2)

20

TC. 

CNO63B

Học sáng

T Ngọc 

Trường

S:23456: Vẽ kỹ thuật - 

T Đạt (P204A2)

S:23456: Vẽ kỹ thuật - 

T Đạt (204A2)

S:2345: Pháp luật - C 

Thúy Phương (P304A2)

S:2345: Nguyên lý kế 

toán - C Tươi (P103A2)

S:2345: Nguyên lý kế 

toán - C Tươi (P103A2)

21

TC. 

MTT63B  

Học sáng

T Tùng
S:2345: Vẽ kỹ thuật - T 

Tùng (P201A3)

S:2345: Vẽ kỹ thuật - 

T Tùng (P201A3)

S:2345: May ASM nam 

nữ - C Hà (X.May)

TC. 

KTDN 

63B  

Học sáng

C Chi

S:2345: Nguyên lý 

thống kê - T Sự 

(P103A2)

S:2345: Nguyên lý 

thống kê - T Sự 

(P103A2)

S:2345: Nguyên lý kế toán 

- C Tươi (P103A2)
22

S:23: An toàn lao động - 

T Định (P304A2)

S:45: Hàn điện cơ bản - 

T Hiếu (X. Hàn)

S:23: An toàn lao động - 

T Định (Học ghép với 

S:45: Nhập nghề CGKL 

- T Xuân (X.CGKL)
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